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ĐỀ ÔN TẬP HÈ TIẾNG ANH LÊN LỚP 5

CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2019 - 2020

Chọn từ khác loại.

1. A. Monday B. June C. May D.July

2. A. English B. Maths C. Ruler D. Art

3. A. schoolbag B. classroom C. notebook D. pencil box

4. A. apple B. banana C. kite D. ice - cream

Chọn đáp án đúng.

1. ………. do you have Art ? - On Monday. ( What / When / How )

2. …….. are my books . (This / These / That )

3. My birthday is ………. May . ( in / on / at )

4. Would you like …….. apple ? (a / an / the )

5. How many ……….. are there in your class ? ( student / studentes / students )

6. What ….. do you have today ? ( subject / subjects / subjectes )

7. What do you do ………. English lessons ? ( during / on / at )

8. ……… time is it ? - It’s ten o’clock. (How / When / What )

9. Are there your notebooks ? - Yes, ……….. ( it is / they aren’t / they are )
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10. ………. do you like Music ? - Because I like to sing. (When / Why / What )

Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. a/ you/ can / ride / bike ?

-> …………………………………………………………………………………………

2. would / I / some / a cake / and / mineral / waters / likes.

--

> ……………………………………………………………………………………………

3. have / I / English / on / Friday / Maths / and .

--

>……………………………………………………………………………………………..

4. learn / during / we / about / animals / during / plants / and / Science lessons.

--

> ……………………………………………………………………………………………

….

5. do / What / you / time / breakfast / have / ?

--> …………………………………………………………………………

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. My father ( like )........................... watching T.V in the evening.

2. My mother ( go ) ........................ to work by motorbike.

https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí

Trang chủ: https ://vndoc .com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188

3. After dinner Hoa ( do ) ...................... her homework.

4. I want ( go ).....................to the post office because I want some stamps.

5. He ( want ) ........................ some English books.

6. Nam’ father is a worker. He ( work ) ..................... in a factory.

7. My mother is a nurse. She ( work ) ................... in a hospital.

8. ............ you ( like ) .................. fish ? – Yes, I ..................

9. .............. they ( like ) .................. red ? – No, They ................

ĐÁP ÁN

Chọn từ khác loại.

1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - C;

Chọn đáp án đúng.

1 - When; 2 - These; 3 - in; 4 - an; 5 - students;

6 - subjects; 7 - during; 8 - What; 9 - they are; 10 - Why;

Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1 - Can you ride a bike?

2 - I would like a cake and some mineral waters.

3 - I have English and Maths on Friday.

4 - We learn about animals and plants during Science lessons.
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5 - What time do you have breakfast?

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1 - likes; 2 - goes; 3 - does; 4 - to go;

5 - wants; 6 - works; 7 - works; 8 - Do ... like - do; 9 - Do ... like - don't;

Mời bạn đoc tham khảo thêm tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như:

Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-5

Luyện thi Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-5

Luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh: https://vndoc.com/thi-vao-lop-6-mon-tieng-

anh
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